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SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

   

Số:         /TB-SVHTTDL 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Hải Phòng, ngày       tháng 8 năm 2025 

 

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐẤU 

Giải Bơi thiếu niên, nhi đồng và Bơi cứu đuối phòng chống  

tai nạn thương tích trẻ em thành phố Hải Phòng năm 2025                       
 

 

* Thời gian: Từ ngày 16/7-19/7/2025. 

* Địa điểm: Bể bơi Bến Bính 

                    (Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, thành phố Hải Phòng) 

 

Cự ly 1: 50m Cứu đuối Nam thiếu niên nhóm I 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Nguyễn Thanh Quang 6D1 Trường THCS Trần Phú Hồ Sen 00:43.58 

Nhì 
Vũ Trần Đăng Khôi 7A11 Trường THCS Lương 

Khánh Thiện 

Paradise 00:45.35 

Ba Trần Đức Lộc 7A Trường THCS Kim Liên Lạch Tray 00:45.43 

Ba Đặng Hải Minh 7C8 Trường THCS Trần Phú Paradise 00:47.03 

 

Cự ly 2: 50m Cứu đuối Nữ thiếu niên nhóm I 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi 

chú 

Nhất Lê Yến Nhi 6A1 Trường THCS An Dương Hồ Sen 00:49.56 

Nhì Bùi Khánh An 6A12 Trường THCS Tô Hiệu Hồ Sen 00:49.75 

Ba Phạm Vũ Ngọc Hà 7B11 Trường THCS Tô Hiệu Hồ Sen 00:51.03 

Ba Phạm Mai Hà 6A11 Trường THCS Chu Văn An Hồ Sen 00:51.90 

 

Cự ly 3: 50m Cứu đuối Nam thiếu niên nhóm II 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Nguyễn Thiện  Nhân 10 CP 1 Trường THPT Chuyên Trần Phú Hồ Sen 00:40.56 

Nhì Tạ Đình Anh Tuấn 9A2 Trường THCS Võ Thị Sáu Paradise 00:42.31 

Ba Đỗ Hoàng Anh 10 Trường THPT Ngô Quyền Hồ Sen 00:44.30 

Ba Trịnh Xuân Phú 9A6 Trường THCS Ngô Quyền Paradise 00:45.47 
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Cự ly 4: 50m Cứu đuối Nữ thiếu niên nhóm II 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Lê Ngọc Khánh Huyền 10 Trường THPT Ngô Quyền Hồ Sen 00:48.45 

Nhì Phạm Nguyễn Bảo Anh 8A3 Trường THCS Hồng Bàng Hồ Sen 00:49.01 

Ba Ngô Cát Tiên 10 Trường THPT Ngô Quyền Hồ Sen 00:56.50 

Ba 
Tô Ngân Hà 9A8 Trường THCS Hồng Bàng CLB DN 

Swim2 

00:59.07 

 

Cự ly 5: 50m Tự do Nam nhi đồng nhóm I 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất 
Nguyễn Trần Huy Quân 4A Trường TH-THCS-THPT 

Dewey 

CLB DN Swim1 00:35.67 

Nhì Đoàn Đức Đại 3A3 Trường TH Dư Hàng Hồ Sen 00:35.84 

Ba Phạm Lưu Tuấn Kiệt 4A8  Trường Tiểu học Đằng Lâm CLB DN Swim1 00:40.10 

 

Cự ly 6: 50m Tự do Nữ nhi đồng nhóm I 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất 
Phạm Khánh Linh 4A Trường TH-THCS-THPT 

Dewey 

CLB DN Swim 2 00:43.33 

Nhì 
Bùi Thị Bích Phương 4A4  Trường TH - THCS - THPT 

Vinschool Imperia 

CLB DN Swim 2 00:47.95 

Ba Nguyễn Quế Chi 3A1 Trường TH Đinh Tiên Hoàng Hồ Sen 00:53.87 

 

Cự ly 7: 50m Tự do Nam nhi đồng nhóm II 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi 

chú 

Nhất Nguyễn Đức Nguyên 5A9 Trường TH Cát Bi Hồ Sen 00:33.42 

Nhì Phạm Nam Thành 4A1 Trường TH Võ Thị Sáu Hồ Sen 00:36.17 

Ba 
Vũ Nhân Kiệt 4A5 Trường TH, THCS và THPT 

Vinschool Imperia 

Vinschool 

Imperia 

00:38.02 

 

Cự ly 8: 50m Tự do Nữ nhi đồng nhóm II 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 
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Nhất Bạch Phương San 5A9 Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Hồ Sen 00:32.02 

Nhì Nguyễn Vũ Thùy Vân 6D7 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc Hồ Sen 00:36.73 

Ba Nguyễn Phương Anh 4A2 Trường TH Võ Thị Sáu CLB Paradise 00:39.16 

 

Cự ly 9: 50m Ngửa Nam nhi đồng nhóm I  

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Đoàn Đức Đại 3A3 Trường TH Dư Hàng Hồ Sen 00:45.70 

Nhì Samata Đan Dương 3A 

Trường TH - THCS - 

THPT Quốc tế Singapore 

tại Lê Chân, Hải Phòng 

DN Swim 1 00:55.39 

Ba Tô Hải Đăng 3A7 Trường TH Võ Thị Sáu Toàn việt Pool 00:59.30 

 

Cự ly 10: 50m Ngửa Nữ nhi đồng nhóm I 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Tô Tuệ Mẫn 4A1 Trường TH Ngọc Xuyên Hồ Sen 00:58.50 

Nhì Đoàn Thanh Vy 1A1 
Trường TH, THCS&THPT 

Nguyễn Tất Thành 
Hồ Sen 01:04.35 

Ba Hoàng Diệu Linh 3A5 Trường Tiểu học Đằng Lâm DN Swim 2 01:11.30 

 

Cự ly 11: 50m Ngửa Nam nhi đồng nhóm II 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Vũ Đức Anh 5A1 Trường TH Minh Tân Hồ Sen 00:44.75 

Nhì Đào Doãn Nhật An 5A5 Trường TH Núi Đèo CLB Paradise 00:45.28 

Ba Nguyễn Tuấn Dũng 5A2 Trường TH Võ Thị Sáu Hồ Sen 00:46.97 

 

Cự ly 12: 50m Ngửa Nữ nhi đồng nhóm II 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Phạm Ngọc Diệp Anh 4D3 Trường TH Lê Hồng Phong CLB Paradise 00:41.09 

Nhì Nguyễn Phương Anh 4A2 Trường TH Võ Thị Sáu CLB Paradise 00:42.60 

Ba 
Đinh Ngọc Anh Thư 5B1 Trường TH, THCS và THPT 

Vinschool Imperia 

Vinschool 

Imperia 

00:47.41 
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Cự ly 13: 50m Ếch Nam thiếu niên nhóm I 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Vũ Trần Đăng Khôi 7A11 Trường THCS Lương Khánh Thiện CLB Paradise 00:36.80 

Nhì Trần Đức Lộc 7A Trường THCS Kim Liên Lạch Tray 00:40.12 

Ba Đinh Xuân Phú 7A1 Trường THCS Hồng Bàng Bến Bính 00:45.40 

 

Cự ly 14: 50m Ếch Nữ thiếu niên nhóm I 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Nguyễn Hoàng Bảo Trâm 6D5 Trường THCS Võ Thị Sáu Paradise 00:42.99 

Nhì Bùi Khánh An 6A12 Trường THCS Tô Hiệu Hồ Sen 00:43.71 

Ba 
Vũ Thị Minh Thư 8A1 Trường Tiểu học, THCS và 

THPT Nguyễn Tất Thành 

DN Swim 1 00:48.06 

 

Cự ly 15: 50m Ếch Nam thiếu niên nhóm II 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Nguyễn Thiện Nhân 10 CP 1 Trường THPT Chuyên Trần Phú Hồ Sen 00:34.46 

Nhì Tô Vũ Thanh Tùng 9B Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Lạch Tray 00:34.54 

Ba Tạ Đình Anh Tuấn 9A2 Trường THCS Võ Thị Sáu Paradise 00:36.84 

 

Cự ly 16: 50m Ếch Nữ thiếu niên nhóm II 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Lê Ngọc Khánh Huyền 10 Trường THPT Ngô Quyền Hồ Sen 00:40.94 

Nhì Nguyễn Thùy Anh 9A4 Trường THCS Hoàng Diệu CLB Đất Cảng 00:49.15 

Ba Trần Huyền Trang 9A3 Trường THCS Ngũ Lão CLB Phục Lễ 01:02.32 

 

Cự ly 17: 50m Tự do Nam thiếu niên nhóm I 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Nguyễn Thanh Quang 6D1 Trường THCS Trần Phú Hồ Sen 00:27.22 

Nhì Nguyễn Huy Khôi 8A7 Trường THCS Đằng Lâm Lạch Tray 00:28.92 

Ba Hoàng Minh Trí 7C4 Trường THCS Trần Phú Lạch Tray 00:32.36 
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Cự ly 18: 50m Tự do Nữ thiếu niên nhóm I 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Lê Yến Nhi 6A1 Trường THCS An Dương Hồ Sen 00:31.30 

Nhì Phạm Mai Hà 6A11 Trường THCS Trần Phú Hồ Sen 00:31.33 

Ba Nguyễn Thanh Trúc 8A2 Trường THCS Hồng Bàng DN Swim1 00:38.55 

 

Cự ly 19: 50m Tự do Nam thiếu niên nhóm II 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Đỗ Hoàng Anh 10 Trường THPT Ngô Quyên Hồ Sen 00:27.59 

Nhì Phạm Văn Đăng Bảo 7A7 Trường Vinschool Paradise 00:29.60 

Ba Hoàng Hưng Hiệp 9A1 Trường THCS Lê Ích Mộc Hồ Sen 00:30.22 

 

Cự ly 20: 50m Tự do Nữ thiếu niên nhóm II 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Phạm Nguyễn Bảo Anh 8A3 Trường THCS Hồng Bàng Hồ Sen 00:33.25 

Nhì Vũ Minh Châu Lớp 8 Trường THCS Tam Hưng CLB Phục Lễ 00:41.95 

Ba 
Lê Vũ Hải Bình 9C Trường TH-THCS-THPT 

Dewey 

DN Swim 2 00:42.36 

 

Cự ly 21: 100m Ngửa Nam thiếu niên nhóm I 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Trần Tiến Đại 8C9 Trường THCS Chu Văn An Paradise 01:17.70 

Nhì Đòan Đức Phát 6A3 Trường THCS Hồng Bàng Hồ Sen 01:20.66 

Ba Nguyễn Bỉnh Sang 7C2 Trường THCS Trương Công Đinh Paradise 01:25.81 

 

Cự ly 22: 100m Ngửa Nữ thiếu niên nhóm I 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Phạm Vũ Ngọc Hà 7B11 Trường THCS Tô Hiệu Hồ Sen 01:27.72 

Nhì Nguyễn Thanh Trúc 8A2 Trường THCS Hồng Bàng DN Swim 1 01:31.10 

Ba Vũ  Linh Chi 7A1 Trường THCS Minh Đức CLB Phục Lễ 01:35.78 
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Cự ly 23: 100m Ngửa Nam thiếu niên nhóm II 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Trịnh Xuân Phú 9A6 Trường THCS Ngô Quyền Paradise 01:10.68 

Nhì Hoàng Sơn Tùng 10 TRường THPT Lê Quý Đôn Hồ Sen 01:26.15 

Ba Đỗ Minh Sơn 9A6 THCS Đằng Hải HPS 01:34.40 

 

Cự ly 24: 50m Bướm Nam nhi đồng nhóm I 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Nguyễn Trần Huy Quân 4A Trường TH - THCS - THPT Dewey DN Swim1 00:43.12 

Nhì Phạm Lưu Tuấn Kiệt 4A8 Trường Tiểu học Đằng Lâm DN Swim1 00:50.36 

Ba Nguyễn Bỉnh Phủ 3A9 Trường TH Nguyễn Văn Tố Hồ Sen 00:53.10 

 

Cự ly 25: 50m Bướm Nữ nhi đồng nhóm I 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi 

chú 

Nhất Phạm Khánh Linh 4A Trường TH-THCS-THPT Dewey DN Swim2 00:50.91 

Nhì Nguyễn Phương Linh 2A6 Trường TH Cát Bi Hồ Sen 01:06.60 

Ba 
Đoàn Thanh Vy 1A1 Trường TH, THCS&THPT 

Nguyễn Tất Thành 

Hồ Sen 01:09.93 

 

Cự ly 26: 50m Bướm Nam nhi đồng nhóm II 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Nguyễn Đức Nguyên 5A9 Trường TH Cát Bi Hồ Sen 00:38.43 

Nhì Nguyễn Hoàng Bảo Châu 5A6 Tiểu học Nguyễn Du HPS 00:42.59 

Ba Vũ Đức Anh 5A1 Trường TH Minh Tân Hồ Sen 00:45.29 

 

Cự ly 27: 50m Bướm Nữ nhi đồng nhóm II 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Phạm Ngọc Diệp Anh 4D3 Trường TH Lê Hồng Phong Paradise 00:37.50 

Nhì Phạm Minh Châu 5A4 Tiểu học Nguyễn Công Trứ HPS 00:43.53 

Ba Nguyễn Khánh Hân 5A1 Trường TH Cát Bi DN Swim1 00:44.00 
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Cự ly 28: 50m Ếch Nam nhi đồng nhóm I 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Cao Hải Thanh 3C2 Trường TH Thái Phiên Hồ Sen 00:56.46 

Nhì Phạm Phước Thiện 3A1 
Trường Tiểu học Trần 

Hưng Đạo 

Trường TH Trần 

Hưng Đạo 
00:56.99 

Ba Ninh Gia Khánh 3A1 Trường TH Nguyễn Văn Tố HPS 01:01.00 

 

Cự ly 29: 50m Ếch Nữ nhi đồng nhóm I 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Nguyễn Quế Chi 3A1 Trường TH Đinh Tiên Hoàng Hồ Sen 00:52.89 

Nhì Bùi Thị Bích Phương 4A4 
Trường TH - THCS - THPT 

Vinschool Imperia 
DN Swim 2 00:54.47 

Ba Nguyễn Hà Linh 3A1 Trường Tiểu học Bắc Sơn An Dương 01:04.02 

 

Cự ly 30: 50m Bướm Nam thiếu niên nhóm I 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Nguyễn Thanh Quang 6D1 Trường THCS Trần Phú Hồ Sen 00:31.10 

Nhì Đặng Hải Minh 7C8  Trường THCS Trần Phú CLB Paradise 00:35.02 

Ba 
Bùi Đức Trí 8A9 Trường TH - THCS - 

THPT Vinschool Imperia 

DN Swim 1 00:36.09 

 

Cự ly 31: 50m Bướm Nữ thiếu niên nhóm I 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Phạm Mai Hà 6A11 Trường THCS Chu Văn An Hồ Sen 00:35.87 

Nhì 
Nguyễn Hà Linh 8A1 Trường TH - THCS - THPT 

Alpha Hải Phòng 

DN Swim 1 00:36.76 

Ba Trần Kim  Dung 7C1 THCS Trần Phú HPS 00:48.03 

 

Cự ly 32: 50m Bướm Nam thiếu niên nhóm II 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Nguyễn Thiện Nhân 10CP1 Trường THPT Chuyên Trần Phú CLB Hồ Sen 00:32.90 

Nhì Đinh Ngọc Huy 9A11 Trường THCS Ngô Quyền DN Swim 1 00:38.80 



8 

 

Ba Nguyễn Duy Nam 8C9 Trường THCS Chu Văn An DN Swim 2 00:39.22 

Cự ly 33: 50m Bướm Nữ thiếu niên nhóm II 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Ngô Nguyễn Cát Tiên 10 Trường THPT Ngô Quyền Hồ Sen 00:42.62 

Nhì 
Lê Vũ Hải Bình 9C Trường TH - THCS - 

THPT Dewey 

DN Swim 2 00:51.00 

 

Cự ly 34: 50m Ếch Nam nhi đồng nhóm II 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Nguyễn Hoàng Bảo Châu 5A6 Tiểu học Nguyễn Du HPS 00:47.40 

Nhì Phạm Nam Thành 4A1 Trường TH Võ Thị Sáu Hồ Sen 00:48.49 

Ba 
Vũ Nhân Kiệt 4A5 Trường TH, THCS và 

THPT Vinschool Imperia 

Vinschool 

Imperia 

00:49.29 

 

Cự ly 35: 50m Ếch Nữ nhi đồng nhóm II 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Nguyễn Khánh Hân 5A1 Trường TH Cát Bi DN Swim 1 00:45.25 

Nhì Bạch Phương San 5A9 Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Hồ Sen 00:45.72 

Ba Nguyễn Vũ Thùy Vân 6D7 THCS Nguyễn Bá Ngọc Hồ Sen 00:45.75 

 

 Cự ly 36: 50m Ngửa Nam thiếu niên nhóm I 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Trần Tiến Đại 8C9 Trường THCS Chu Văn An CLBParadise 00:34.64 

Nhì Nguyễn Huy Khôi 8A7 Trường THCS Đằng Lâm Lạch Tray 00:36.75 

Ba Đỗ Minh Quân 8B6 THCS An Đồng HPS 00:38.37 

 

Cự ly 37: 50m Ngửa Nữ thiếu niên nhóm I 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Phạm Vũ Ngọc Hà 7B11 Trường THCS Tô Hiệu Hồ Sen 00:38.41 

Nhì Hà Lâm Anh 6A2 FPT School Lạch Tray 00:46.34 

Ba Mai Ngọc Châu 8A1 Trường THCS Ngũ Lão CLB Phục Lễ 00:47.31 
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Cự ly 38: 50m Ngửa Nam thiếu niên nhóm II 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Trịnh Xuân Phú 9A6 Trường THCS Ngô Quyền CLB Paradise 00:31.69 

Nhì Hoàng Sơn Tùng 10 Trường THPT Lê Quý Đôn Hồ Sen 00:37.82 

Ba Hoàng Hưng Hiệp 9A1 Trường THCS Lê Ích Mộc Hồ Sen 00:38.67 

 

Cự ly 39 : 50m Ngửa Nữ thiếu niên nhóm II 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Ngô Nguyễn Cát Tiên 10 Trường THPT Ngô Quyền Hồ Sen 00:42.36 

Nhì Tô Ngân Hà 9A8 Trường THCS Hồng Bàng DN Swim 2 00:43.41 

Ba Hoàng Phương Anh 9A1 Trường THCS Kỳ Sơn Kỳ Sơn 00:49.80 

 

Cự ly 40: 100m Tự do Nam thiếu niên nhóm I 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Đặng Hải Minh 7C8 Trường THCS Trần Phú CLB Paradise 01:05.91 

Nhì Đào Đức Lộc 7A Trường THCS Kim Liên Lạch Tray 01:08.11 

Ba Đoàn Đức Tài 6D9 Trường THCS Trần Phú Hồ Sen 01:09.75 

 

Cự ly 41: 100m Tự do Nữ thiếu niên nhóm I 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Lê Yến Nhi 6A1 Trường THCS An Dương Hồ Sen 01:10.05 

Nhì 
Nguyễn Hà Linh 8A1  Trường TH - THCS - 

THPT Alpha Hải Phòng 

DN Swim1 01:19.97 

Ba Vũ Linh Chi 7A1 Trường THCS Minh Đức CLB Phục Lễ 01:23.94 

 
Cự ly 42: 100m Tự do Nam thiếu niên nhóm II 

 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi 

chú 

Nhất Đỗ Hoàng Anh 10 Trường THPT Ngô Quyền Hồ Sen 01:03.51 

Nhì Phạm Văn Đăng Bảo 7A7 Trường Vinschool CLB Paradise 01:06.97 

Ba Phạm Tùng Dương 9A6 Trường THCS Ngô Quyền Lạch Tray 01:11.92 
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Cự ly 43: 100m Tự do Nữ thiếu niên nhóm II 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất Phạm Nguyễn Bảo Anh 8A3 Trường THCS Hồng Bàng Hồ Sen 01:22.80 

Nhì Hoàng Khánh Ngọc 9A Trường THCS Ngọc Hải AT Star Đồ Sơn 01:56.53 

Ba Nguyễn Thị Mai Anh 8A1 Trường THCS Kỳ Sơn Kỳ Sơn 02:01.00 

 

Cự ly 44: 100m Ếch Nam thiếu niên nhóm I 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất 
Vũ Trần Đăng Khôi 7A11 Trường THCS Lương 

Khánh Thiên 

CLB Paradise 01:24.50 

Nhì Đoàn Đức Phát 6A3 Trường THCS Hồng Bàng Hồ Sen 01:34.50 

Ba Đinh Xuân Phú 7A1 Trường THCS Hồng Bàng Bến Bính 01:42.10 

 

Cự ly 45: 100m Ếch Nữ thiếu niên nhóm I 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi 

chú 

Nhất Nguyễn Hoàng Bảo Trâm 6D5 Trường THCS Võ Thị Sáu CLB Paradise 01:33.78 

Nhì Bùi Khánh An 6A12 Trường THCS Tô Hiệu Hồ Sen 01:37.17 

Ba Nguyễn Mai Phương 7A1 Trường THCS Trần Hưng Đạo CLB Phục Lễ 01:51.82 

 

Cự ly 46: 100m Ếch Nam thiếu niên nhóm II 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi 

chú 

Nhất Tạ Đình Anh Tuấn 9A2 Trường THCS Võ thi Sáu CLB Paradise 01:19.67 

Nhì Tô Vũ Thanh Tùng 9B Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Lạch Tray 01:19.73 

Ba Hoàng Đình Dũng 9B6 Trường THCS Hợp Đức AT Star Đồ Sơn 01:35.39 

 

Cự ly 47: 100m Ếch Nữ thiếu niên nhóm II 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi 

chú 

Nhất Lê Ngọc Khánh Huyền 10 Trường THPT Ngô Quyền Hồ Sen 01:33.28 

Nhì Nguyễn Thùy Anh 9A4 Trường THCS Hoàng Diệu CLB Đất Cảng 01:51.83 
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Cự ly 48: Tiếp sức 4 x 50m Tự do Nam nhi đồng nhóm I 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất 

Nguyễn Bỉnh Phú 

Phạm Mạnh Dũng 

Cao Hải Thành 

Đoàn Đức Đại 
 

3A9 

3C2 

3C2 

3A3 

Trường TH Nguyễn Văn Tô 

Trường TH Toàn Thắng Tiên Thăng 

Trường TH Thái Phiên 

Trường TH Dư Hàng 

Hồ Sen 

 

02:55.21 
 

Nhì 

Trần Huy Quân 

Lê Đức Thiện 

Phạm Lưu Tuấn Kiệt 

Samata Đan Dương 
 

4A 

4A 

4A8 

3A 

Trường TH - THCS - THPT Dewey 

Trường TH - THCS - THPT Dewey 

Trường Tiểu học Đằng Lâm 

Trường TH - THCS - THPT Quốc tế 

Singapore tại Lê Chân, Hải Phòng 

DN 

Swim1 

 

03:02.35 
 

Ba 

Ninh Gia  Khánh 

Vũ Bảo Phúc 

Phạm Thái Khang 

Nguyễn Hữu Nam 
 

3A1 

4A3 

4A5 

4A5 

Trường TH Nguyễn Văn Tố 

Trường TH Dư Hàng 

Trường TH Dư Hàng 

Trường TH An Hưng 
 

HPS 

 

03:59.25 
 

 

 

Cự ly 49: Tiếp sức 4 x 50m Tự do Nữ nhi đồng nhóm I 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất 

Phạm Khánh Linh 

Bùi Thị Bích Phương 

Hoàng Diệu Anh 

Hoàng Diệu Linh 
 

4A 

4A4 

3A5 

3A5 

Trường TH-THCS-THPT Dewey 
Trường TH-THCS-THPT Vinschool Imperia 

Trường Tiểu học Đằng Lâm 

Trường Tiểu học Đằng Lâm 

DN 

Swim 2 

 

03:22.65 

Nhì 

Nguyễn Quế Chi 

Tô Tuệ Mẫn 

Đoàn Thanh Vy 

Nguyễn Phương Linh 
 

3A1 

4A1 

1A1 

2A6 

Trường TH Đinh Tiên Hoàng 

Trường TH Ngọc Xuyên 

Trường TH, THCS& THPT        

Nguyễn Tất Thành 

Trường TH Cát Bi 

Hồ Sen 

 

03:38.92 

Ba 

Lê Như Phương  

Bùi Bảo Hân 

Bùi Thảo Vy 

Nguyễn Kim Ngân 
 

3A10 

2A7 

2A6 

1A4 

Trường Tiểu học Đằng Hải Đằng Hải 

 

06:55.87 

 

 

Cự ly 50: Tiếp sức 4 x 50m Tự do Nam nhi đồng nhóm II 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi chú 

Nhất 

Phạm Nam Thành 

Vũ Đức Anh 

Nguyễn Tuấn Dũng 

Nguyễn Đức Nguyên 
 

4A1 

5A1 

5A2 

5A9 

Trường TH Võ Thị Sáu 

Trường TH Minh Tân 

Trường TH Võ Thị Sáu 

Trường TH Cát Bi 

Hồ Sen 

 

02:29.31 

Nhì 

Nguyễn Ngọc Quân 

Trương Gia Bảo 

Nguyễn Hoàng Bảo Châu 

5A5 

5A4 

 

5A6 

Trường TH Lê Hồng Phong 

Trường TH Lê Hồng Phong 

Trường TH Nguyễn Du 

HPS 

02:51.25 
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Nguyễn Hoàng Phát 
 

5H4 Trường TH Trần Quốc Toản 
 

 

Ba 

Lê Đức Chung 

Đào Doãn Nhật An 

Nguyễn Thái Bảo 

Nguyễn Trung Hiếu 
 

5A5 

5A5 

5A1 

6D 

Trường TH Lê Văn Tám 

Trường TH Núi Đèo 

Trường TH, THCS và THPT 

ALPha Hải Phòng 

Trường THCS Trương Công 

Định 

CLB 

Paradise 

 

02:54.07 

 

Cự ly 51: Tiếp sức 4 x 50m Tự do Nữ nhi đồng nhóm II 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi 

chú 

Nhất 

Nguyễn Vũ Thùy Vân 

Vũ Hồng Minh 

Phạm Vũ Bảo Nguyên 

Bạch Phương San 
 

6D7 

6D 

4D2 

5A9 

Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc 

Trường THCS Trương Công Đinh 

Trường TH Toàn Thắng Tiên Thắng 

Trường TH Nguyễn Đức Cảnh  

Hồ Sen 

 

02:30.50 

Nhì 

Nguyễn Phương Anh 

Trần Hà Uyên 

Nguyễn Diệu Linh 

Phạm Ngọc Diệp Anh 
 

4A2 

4A2 

5Phap

1 

4D3 

Trường TH Võ Thị Sáu 

Trường TH Nguyễn Khuyến 

Trường TH Đinh Tiên Hoàng 

Trường TH Lê Hồng Phong 

CLB Paradise 

 

02:35.86 

Ba 

Nguyễn Khánh Hân 

Vũ Trang Anh 

 

Nguyễn Hà Anh 

Hoàng Đỗ Minh Thư 
 

5A1 

5A2 

 

5A1 

5A4 

Trường Tiểu học Cát Bi 

Trường Tiểu học, THCS và THPT 

Nguyễn Tất Thành 

Trường TH - THCS - THPT Alpha 

Trường Tiểu học Lê Văn Tám 

DN Swim1 

 

03:02.09 

 

Cự ly 52: Tiếp sức 4 x 50m Tự do Nam thiếu niên nhóm I 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi 

chú 

Nhất 

Đoàn Đức Phát 

Trần Quang Minh 

Đoàn Đức Tài 

Nguyễn Thanh Quang 
 

6A3 

8B5 

6D9 

6D1 

Trường THCS Hồng Bàng 

Trường THCS Đồng Thái 

Trường THCS Trần Phú 

Trường THCS Trần Phú 

Hồ Sen 

 

02:02.33 

Nhì 

Trần Đức Lộc 

Hoàng Minh Trí 

Phạm Duy Minh 

Nguyễn Huy Khôi  
 

7A 

7C4 

6A 

8A7 

Trường THCS Kim Liên 

Trường THCS Trần Phú 

Trường THCS Quang Phục 

Trường THCS Đằng Lâm 

Lạch Tray 

 

02:04.05 

Ba 

Nguyễn Bỉnh Sang 

Trần Tiến Đại 

Vũ Trần Đăng Khôi 

Đặng Hải Minh 
 

7C2 

8C9 

7A11 

7C8 

Trường THCS Trương Công 

Định 

Trường THCS Chu Văn An 

Trường THCS Lương Khánh 

Thiện 

Trường THCS Trần Phú 

CLB Paradise 

 

02:04.41 
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Cự ly 53: Tiếp sức 4 x 50m Tự do Nữ thiếu niên nhóm I 

 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi 

chú 

Nhất 

Phạm Mai Hà 

Bùi Khánh An 

Phạm Vũ Ngọc Hà 

Lê Yến Nhi 
 

6A11 

6A12 

7B11 

6A1 

Trường THCS Chu Văn An 

Trường THCS Tô Hiệu 

Trường THCS Tô Hiệu 

Trường THCS An Dương 

Hồ Sen 

 

02:08.71 

Nhì 

Nguyễn Thanh Trúc 

Vũ Thị Minh Thư 

Nguyễn Lan Hương 

Nguyễn Hà Linh 
 

8A2 

8A1 

8A2 

8A1 

Trường THCS Hồng Bàng 

Trường Tiểu học, THCS và 

THPT Nguyễn Tất Thành 

Trường THCS Hồng Bàng 

Trường TH - THCS - 

THPT Alpha Hải Phòng 

DN 

Swim1 

 

02:28.19 

Ba 

Vũ Minh Châu 

Mai Ngọc Châu 

Vũ Linh Chi 

Nguyễn Mai Phương 
 

Lớp 8 

8A1 

7A1 

7A1 

Trường THCS Tam Hưng 

Trường THCS Ngũ Lão 

Trường THCS Minh Đức 

Trường THCS Trần Hưng 

Đạo 
 

CLB 

Phục 

Lễ 
 

02:41.21 

 

Cự ly 54: Tiếp sức 4 x 50m Tự do Nam thiếu niên nhóm 2:  

 

Giải Họ và tên Lớp Trường Đơn vị Ghi 

chú 

Nhất 

Đỗ Hoàng Anh 

Nguyễn Thiện Nhân 

Hoàng Sơn Tùng 

Hoàng Hưng Hiệp 
 

10 

10 CP1 

10 

9A1 

Trường THPT Ngô Quyền 

Trường THPT Chuyên Trần 

Phú 

Trường THPT Lê Quý Đôn 

Trường THCS Lê Ích Mộc 

Hồ Sen 

 

01:58.38 

Nhì 

Phạm Văn Đăng Bảo 

Tạ Đình Anh Tuấn 

Triệu Minh Quân 

Trịnh Xuân Phú 
 

7A7 

9A2 

 

9A6 

Trường Vinschool 

Trường THCS Võ Thị Sáu 

 

Trường THCS Ngô Quyền 

CLB 

Paradise 

 

01:58.44 

Ba 

Phạm Tùng Dương 

Tô Vũ Thanh Tùng  

Nguyễn Gia Bình 

Phạm Gia Long 
 

9A6 

9B 

9A11 

9A1 

Trường THCS Ngô Quyền 

Trường THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Trường THCS Hồng Bàng 

Trường THCS Lê Ích Mộc  

CLB Lạch 

Tray 

 

02:10.84 
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GIẢI ĐỘI NAM NHI ĐỒNG 

Giải Đơn vị Số điểm 

Nhất Hồ Sen 147 

Nhì HPS 87 

Ba Paradisse 64 

 

 

GIẢI ĐỘI NỮ NHI ĐỒNG 

Giải Đơn vị Số điểm 

Nhất Hồ Sen 151 

Nhì DN Swim 2 74 

Ba Paradisse 73 

 

 

GIẢI ĐỘI NAM THIẾU NIÊN 

Giải Đơn vị Số điểm 

Nhất Hồ Sen 211 

Nhì Paradisse 189 

Ba Lạch Tray 131 

 

 

GIẢI ĐỘI NỮ THIẾU NIÊN 

Giải Đơn vị Số điểm 

Nhất Hồ Sen 217 

Nhì DN Swim 1 74 

Ba Paradisse 73 
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GIẢI TOÀN ĐOÀN 

Giải Đơn vị Tiền Thưởng Số điểm 

Nhất Hồ Sen  726 

Nhì Paradisse  399 

Ba DN Swim 1  205 

 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực BCĐ hè TP (báo cáo); 

- Phòng VHXH các xã, phường; 

- Các câu lạc bộ Bơi tham dự giải; 

- Lưu VT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

. 

Phạm Thị Tô Trang 

 


		Cổng thông tin điện tử thành phố - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Email: hpnet@haiphong.gov.vn; https://hpnet.vn
	2025-08-12T13:16:17+0700
	HẢI PHÒNG
	Phạm Thị Tô Trang<phamthitotrang@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này trên HP-eOffice


		2025-08-12T15:10:34+0700
	Việt Nam
	SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH <Sovanhoathethaovadulich@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-08-12T15:10:47+0700
	Việt Nam
	SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH <Sovanhoathethaovadulich@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-08-12T15:10:48+0700
	Việt Nam
	SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH <Sovanhoathethaovadulich@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




